Trường Tiểu học Cát Lâm


SỐ DƯ TRONG PHÉP CHIA
LTS: Bài viết của cô giáo Minh Hiếu không chỉ bổ ích cho các thầy giáo, cô giáo mà còn khá lý thú đối với các bạn học sinh. Trong đề thi học sinh giỏi bậc Tiểu học của Hà Nội năm 2002 cũng có bài 1 với nội dung này (TTT số 22). TTT hoan nghênh và mong nhận được nhiều bài trao đổi của bạn đọc trong cả nước. 
Trong quá trình dạy học phép chia, việc chỉ ra số dư trong các phép chia tưởng như rất đơn giản nhưng lại rất hay nhầm lẫn. Có nhiều cách chỉ ra số dư trong phép chia và sau đây là một cách rất đơn giản mà lại khó quên. Các bạn hãy đi cùng tôi và chỉ ra những khiếm khuyết để vấn đề tôi đưa ra được hoàn chỉnh nhé! 

1. Các dạng số dư trong các phép chia của chương trình Toán lớp 4 trở xuống. 

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. 


Dạng này rất đơn giản, các bạn nhìn ra ngay nên tôi không phân tích nhiều! 

2. Các dạng số dư trong các phép chia của chương trình Toán 5. 
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- Nếu như tôi không ghi số dư ở bảng trên thì rất nhiều bạn cho rằng số dư trong các phép chia trên là 9 hoặc 0,9 ... (Rất nhiều học sinh của tôi nhầm rằng số dư đều là 9). 

Sau đây là cách xác định chính xác số dư trong các phép chia trên: 
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- Đến đây các bạn đã hiểu ý tôi chưa? 

- Có những học sinh đã kiểm tra phép chia của mình như thế này: 

VD c) Lấy 3 x 27 + 9 = 90 

VD h) Lấy 3,333 x 27 + 0,009 = 90 

Bạn nghĩ sao? Thực chất số dư của hai phép chia này phải là 900 và 0,00009! 

* Nói tóm lại: Tôi nói thì rất dài nhưng các bạn chỉ cần nhớ hai điều sau: 

1) Khi số chia, thương của phép chia là số thập phân thì số dư là số thập phân. 

2) Số lượng chữ số phần thập phân của số dư bằng tổng số lượng các chữ số trong phần thập phân của số chia và thương. 

Chẳng hạn: 
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Rất mong các bạn trao đổi tiếp. Xin cảm ơn các bạn! 

Nguyễn Thị Minh Hiếu 
(GV trường TH Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh)
MỘT SỐ THỦ THUẬT CƠ BẢN
 GIÚP HỌC SINH LỚP 4-5 CÓ KỸ NĂNG 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG GIÁ TRỊ SỐ DƯ TRONG PHÉP CHIA CÓ DƯ 
I- THỰC TRẠNG

Trong việc dạy và học về 4 phép tính : Cộng, trừ, nhân, chia thì khi dạy về dạng toán phép chia có dư nói chung (số dư là một só tự nhiên, số dư là một số thập phân) là một nội dung khó nhất. Nhất là ở dạng ; “Giá trị số dư là một số thập phân”. Qua thực tế có những vấn đề tồn tại như sau:

- Đối với giáo viên : 



+ Còn nhiều lúng túng trong cách diễn giải sâu sát về bản chất để học 
     
              sinh dễ nhìn, dễ phát hiện.



+ Giải thích chưa thuyết phục và đơn giản giúp cho học sinh dễ hiểu 


   nhất.


- Đối với học sinh :



+ Còn nhiều nhầm lẫn ở giá trị số dư (nhất là đối tượng học sinh trung 
              bình trở xuống).


Bản thân tôi cũng đã nhiều năm giảng dạy lớp 4-5, tôi cũng đã thử nhiều cách nhưng mỗi cách mà tôi đã vận dụng đều có những mặt tồn tại nhất định về cả giáo viên và học sinh. Sau đó tôi đã tìm tòi và ứng dụng một cách làm tương đối mới hơn và qua quá trình kiểm nghiệm tôi thấy có hiệu quả hơn nhiều so với các cách tôi đã vận dụng trước đó. Tuy rằng đây chưa phải là phương pháp tối ưu nhưng hôm nay tôi mạnh dạn đưa ra báo cáo trước nhà trường để mong quí thầy cô chúng ta thảo luận, bổ sung nhằm trải nghiệm và vận dụng trong thực tế và tổng kết đánh giá ở cuối năm học 2010 – 2011. Nếu có tính khả thi cao thì sau này sẽ nhân ra ở diện rộng.

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Phân nhóm và liệt kê các dạng thức cơ bản về phép chia có dư trong chương trình bậc Tiểu học: 

a. Phân nhóm : 


- Lớp 3, 4 :  Phép chia có số dư là một số tự nhiên; thương tìm được là một số tự nhiên.


- Lớp 5 : Phép chia có số dư là một số tự nhiên hoặc số thập phân; thương tìm được là một số thập phân (Phần trọng tâm mà tôi đề cập hôm nay là giá trị của thương là một số thập phân).

b. Liệt kê một số dạng thức cơ bản:


* Lớp 4: (Xét trường hợp phép chia có dư)

- Dạng 1: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có một, hai, ba, … chữ số, thương tìm được là một số tự nhiên và số dư là một số tự nhiên.


- Dạng 2 : Chia hai số tự nhiên có tận cùng là các chữ số 0, thương tìm được là một số tự nhiên, số dư là một số tự nhiên. 

* Lớp 5 : (Xét trường hợp phép chia có dư)


- Dạng 1 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (thương tìm được là một số thập phân ; số dư là một số thập phân).


- Dạng 2 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (thương tìm được là một số thập phân ; số dư là một số thập phân).


- Dạng 3 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (thương tìm được là một số thập phân ; số dư là một số thập phân).


- Dạng 4 : Chia một số thập phân cho một số thập phân (thương tìm được là một số thập phân ; số dư là một số thập phân).

 2. Cơ sở xác dịnh số dư đúng và cách thử lại của một phép chia có dư.

- Số dư phải luôn luôn bé hơn số chia.


- Cách thử :   Số bị chia = thương x số chia + số dư.

3. Một số ví dụ minh chứng và cơ sở nhận xét.

a- Lớp 4 : 


- Dạng 1 là dạng toán đơn giản, học sinh có thể dễ dàng nhận biết về giá trị của số dư nên tôi không đề cập đến vấn đề này.


- Dạng 2 đây cũng là một dạng đơn giản nhưng trong thực tế thì đa số học sinh hay bị nhầm lẫn về giá trị của số dư, chẳng hạn :


+ Khi cho học sinh thực hiện các phép tính sau: 

	Ví dụ
	35 : 4   (1)
	350 : 40    (2)
	3500 : 400   (3)

	Cách thực hiện
	35     4
03      8
	350      40
         03         8
	3500    400
        03         8

	Giá trị số dư
	3
	30
	300

	Thử lại
	8 x 4 + 3  =  35
	8 x 40 + 30  =  350
	8 x 400 + 300 = 3500



- Ở dạng toán này các em thường nhầm lẫn cho rằng giá trị số dư là 3 đơn vị. Nhưng trên thực tế thì số dư là 3 đơn vị chỉ đúng cho trường hợp (1) và không đúng đối với trường hợp (2) và (3). Vì trường hợp (2) và (3) xuất phát từ cơ sở ban đầu là chia số đó làm 40 phần bằng nhau (2) và 400 phần bằng nhau (3) chứ không phải là chia làm 4 phần bằng nhau như trường hợp (1).

+ Nguyên nhân dẫn đến trường hợp làm cho các em dễ nhầm lẫn là do trong quá trình thực hiện phép chia chúng ta đã dựa vào tính chất chia các số tận cùng là những chữ số 0 mà ta đã giản lược đi những chữ số 0 tận cùng của số chi và số bị chia (gạch bỏ đi những chữ số 0 tận cùng) nên các em đã nhầm lẫn cho rằng phép chia trên đều có chung cơ số là 35 chia cho 4.

+ Cách khắc phục : Khi thực hiện các phép chia ở dạng này các em cần nhận biết một số tính chất sau :


* Trong một phép chia : “Khi ta nhân hoặc chia cả số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên lớn hơn 1 thì giá trị của thương vẫn không thay đổi” và “ Trong một phép chia nếu ta tăng (giảm) số bị chia và số chia có dư 10 ; 100 ; 1000 ; … lần thì số dư cũng tăng (giảm) 10 ; 100 ; 1000 ; … lần. 

* Ví dụ minh chứng :


+ Ví dụ 1: Cuối học kỳ II, nhà trường mua 35 quyển vở để phát thưởng cho 4 em học sinh lớp 5 đạt học sinh giỏi cấp Huyện. Hỏi mỗi em nhận được mấy quyển vở và còn thừa mấy quyển?


+ Ví dụ 2: Cuối học kỳ II, nhà trường mua 350 quyển vở để phát thưởng cho 40 em học sinh lớp 5 đạt học sinh giỏi cuối năm. Hỏi mỗi em nhận được mấy quyển vở và còn thừa mấy quyển?


+ Ví dụ 3: Cuối học kỳ II, nhà trường mua 3500 quyển vở để phát thưởng cho 400 em học sinh của trường đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hỏi mỗi em nhận được mấy quyển vở và còn thừa mấy quyển?


* Phân tích từ 3 ví dụ trên sẽ giúp các em :

+ Hiểu được giá trị đúng của số dư trong một phép chia thường gặp ở dạng trên.

+ Hiểu được cơ sở đúng về giá trị bản chất của các thành phần trong một phép chia.


* Lớp 5
	Các dạng phép chia
	Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (phép chia có dư)
	Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Thương là một số thập phân (Phép chia có dư).
	Chia một số cho một số thập phân. (Phép chia có dư).
	Chia một số thập phân cho một số thập phân. (Phép chia có dư).

	Ví dụ minh họa
	VD1:
43,19  :  21
	VD2:

885  :  36
	VD3:

97  :  8 , 25
	VD4:

91,05  :  3,6

	Cách thực hiện phép chia
	43,19      21
01  19     2,05

      14
	885       36
165        24,583

  210

    300
      120

        12
	9700      8 , 25
1450       11,75
 6250

   4750

     625
	91,05      3,6
190         25,291
  105

    330

      060
        24

	Giá trị số dư
	0,14
	0,583
	0,0625
	0,0024

	Thử lại
	2,05 x 21 + 0,14 = 43,19
	24,583 x 36 + 0,583 = 885
	11,75 x 8,25 + 0,0625 = 97
	25,591 x 3,6 + 0,0024 = 91,05



* Minh họa tổng quát :
	Ví dụ
	80  :  26
	8  :  0,26
	0,8  :  26
	0,8  :  0,26

	Cách thực hiện
	80           26

0200       3,07

    18


	800          0,26

0200        30,7

    18
	0,8          26

080         0,0307

  0200

      18
	0,80         0,26
   0200     3,076

       180

         24

	Giá trị số dư
	0,18
	0,018
	0,0018
	0,00024

	Thử lại
	3,07 x 26 + 0,18 
= 80
	30,7x 0,26 + 0,018

= 8
	0,0307 x 26 + 0,0018 = 0,8
	3,076 x 0,26 + 0,00024 = 0,8



Qua việc minh họa những ví dụ trên và tôi cũng đã kiểm chứng cho một số trường hợp khác. Tôi đã đúc kết và rút ra một số nhận xét như sau :

* Nhận xét : 


- Nếu phép chia có số dư là phần thập phân thì thương là những số thập phân.


- Thử đếm những chữ số trong phần thập phân của thương và số chia thì đúng bằng số chữ số trong phần thập phân của số dư.

III- CƠ SỞ GIẢI THÍCH, PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC

1- Cơ sở giải thích :


- Để có cơ sở giải thích và giúp học sinh hiểu, nhận định đúng, nhanh, chính xác về giá trị đúng của số dư trong phép chia có dư, tôi đã dựa trên cơ sở về một số tính chất sau đây :

+ Trong phép chia khi thương xuất hiện có chữ số của phần thập phân thì số dư sẽ là giá trị của một số thập phân (kể cả phần thập phân là những chữ số 0).

+ “Nhân một số thập phân với một số tự nhiên” hay “nhân một số thập phân với một số thập phân”. Ta xác định số chữ số trong phần thập phân ở tích.

+ Số thập phân + số thập phân = số thập phân hoặc là số tự nhiên.


+ Số tự nhiên được xem là số thập phân đặc biệt được quy ước số chữ số phần thập phân bằng 0.  
2- Phương pháp và các bước vận dụng trong dạy học :    

- Xuất phát từ quy tắc nhân 2 số thập phân tôi đã tìm ra phương pháp dạy học này.


- Từ những phép giả định và đã được kiểm nghiệm qua thực tế tôi đã rút ra một qui tắc để vận dụng trong dạy học nhằm giúp học sinh có kỹ năng nhận biết và áp dụng trong giải toán ta lần lượt thực hiện qua các bước sau :

- Bước 1 : Sau khi chia ta đếm xem phần thập phân của thương số và số chia có bao nhiêu chữ số.

* Bước 2 : Dùng dấu phẩy tách ở số dư ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Hoặc chúng ta có thể sử dụng dạy và học dưới dạng qui tắc như sau:


* Qui tắc  :

     Muốn tìm số chữ số phần thập phân của số dư trong phép chia có thương là số thập phân(phần thập phân của thương có số chữ số nhất định) ta làm như sau:

 - Đếm xem phần thập phân của thương và số chia có tất cả bao nhiêu chữ số.

 - Dùng dấu phẩy tách ở phần dư ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Lưu ý: Số tự nhiên được xem là số thập phân đặc biệt quy ước số chữ số phần thập phân bằng 0.

Ví dụ:   12,4 : 13   



Phần thập phân của số chia và thương có

12, 4    13

                               tất cả 2 chữ số 
[image: image4.wmf]Þ

 phần thập phân của số

124       0,95



  
 dư phải có 2 chữ số.

  70                                                          

      5                     


   


Vậy 12,4 : 13 = 0,95 dư 0,05                       Thử lại: 0,95 x 13 + 0,05 = 12,4

Ví dụ:   2 : 0,3   



Phần thập phân của số chia và thương có

2 0         0, 3

                               tất cả 3 chữ số 
[image: image5.wmf]Þ

 phần thập phân của số

  20       6,66


  
           dư phải có 3 chữ số.

   20                                                          

      2                    


   


Vậy 2 : 0,3 = 6,66 dư 0,002                    Thử lại: 6,66 x 0,3 + 0,002 = 2

IV- MỘT SỐ LƯU Ý

- Kiểm tra, thử lại để tìm giá trị đúng của phép tính là dựa trên giá trị số của số bị chia và số chia trong phép chia đẫ cho ban đầu.


- Nếu gặp trường hợp bài toán đã cho yêu cầu chỉ giới hạn lấy một số chữ số nhất định trong phần thập phân ở thương mà số chữ số trong phần thập phân của số bị chia chưa chia hết thì ;


+ Bước 1 : Ta thực hiện như phần kết luận trên.



+ Bước 2 : Sau khi dùng dấu phẩy tách các chữ số trong phần thập phân 
                             của số dư rồi ta đếm xêm trong phần thập phân của số bị chia 
                             mà ta chưa thực hiện chia còn bao nhiêu chữ số, ta viết tiếp 
                             những chữ số đó vào bên phải của số dư rồi tính.


* Ví dụ bài toán 3a SGK toán 5/trang 72 (Tiết luyện tập chung).


+ Yêu cầu : Tìm số dư cảu phép chia nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương.
	6,251   :   7
	26,53875   :   15,2

	6,251         7

6 2             0,89

065

  02
	
26,5,3875        15,2

11 3 3               1,74

  0 6 98

        90
[image: image6.wmf]

	Dư    0,021

	Dư :   0,0 9 075


	Thử lại : 0,89 x 7 + 0,021 = 6,251
	Thử lại : 1,74 x 15,2 + 0,09075 

= 26,53875


V- RÚT KINH NGHIỆM – ĐỀ XUẤT.

1- Rút kinh nghiệm qua thực tế vận dụng từ bản thân:

* Ưu điểm: 

- Giúp giáo viên và học sinh dễ nhớ, không bị lẫn lộn khi trình bày thuật chia chưa chuẩn.

- Có thể nêu đựơc kết quả rất nhanh.
- Tăng thêm tâm lý vững vàng cho giáo viên khi lên lớp. 

* Hạn chế: 

- Điều kiện để quy tắc luôn đúng : Phải lấy tất cả các chữ số của số bị chia đem chia và phần thập phân của thương chỉ lấy số chữ số nhất định.
2- Đề xuất, góp ý :


Qua chuyên đề hôm nay, tôi mong muốn quí thầy (cô) giáo chúng ta có mặt hôm nay góp ý bổ sung, xây dựng và thử trải nghiệm trong năm học này. Có ý kiến chân tình nhằm giúp cho tôi hoàn thiện chuyên đề này tốt hơn. Chân thành cảm ơn quí thầy, cô!






     Cát Lâm, ngày 25 tháng 09 năm 2010







Người viết chuyên đề








  NGUYỄN HỒNG PHÚC
* Nhận xét, đánh giá của lãnh đạo nhà trường :
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